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Tóm tắt 

Đối diện với diễn biến phức tạp cùng những dự đoán tương lai không chắc chắn về đại dịch 

Covid-19, việc học trực tuyến đã trở thành một phần tất yếu trong đời sống sinh viên hiện nay. 

Đặc biệt, đối với môi trường tự chủ, năng động của Đại học Ngoại thương, việc thúc đẩy sự 

tham gia của sinh viên trong quá trình học trực tuyến chính là thử thách lớn nhất được đề ra 

trong bối cảnh trên. Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá mức độ tương 

tác với các phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên Đại học Ngoại thương tại các lớp 

học trực tuyến. Để thực hiện nghiên cứu, nhóm đã tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính, 

thu được kết quả đánh giá mức độ tương tác với các phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh 

viên theo ba quá trình: giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với người giảng dạy và giữa 

sinh viên với nội dung học. Bài báo bao gồm những phần như sau: cơ sở lý thuyết về sự tham 

gia của sinh viên và các công cụ trên lớp học trực tuyến; mô hình nghiên cứu; phương pháp 

nghiên cứu phù hợp; kết quả nghiên cứu; đề xuất giải pháp. 

Từ khóa: phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên, lớp học trực tuyến. 

 

EVALUATION OF STRATEGIES TO ENHANCE STUDENT ENGAGEMENT  

IN ONLINE CLASSES AT FOREIGN TRADE UNIVERSITY 

Abstract 

Faced with complicated developments and uncertain future predictions about the Covid-19 

pandemic, online learning has become an inevitable part of student life. Especially, for the 

dynamic environment of Foreign Trade University, enhancing student participation in online 

classes is the biggest challenge posed in this context. Therefore, the study was conducted with 

the aim of evaluating the current strategies used to increase the participation of Foreign Trade 

University students in online classes. To complete the research, the team conducted a qualitative 

research, obtained the results of students’ interaction levels with participation strategies in three 
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processes: between students and students, between students and teachers and between students 

and learning content. The article includes the following sections: theoretical basis for student 

participation and tools used in online classrooms; research models; research methods; research 

results and some proposed solutions. 

 

Keywords: strategies to enhance student engagement, online classes. 

1. Lời mở đầu 

Việc học tập trực tuyến đem lại nhiều tác động về nhiều mặt khác nhau trong đời sống sinh 

viên Ngoại thương. Sự sắp xếp thời gian học tập linh hoạt và sự thông cảm cho những vấn đề 

phát sinh trong quá trình hoàn thiện việc được giao vừa giúp sinh viên cảm thấy thoải mái nhưng 

lại vừa tạo nên tâm lý thụ động, trì hoãn cho nhiều sinh viên. Nếu vấn đề này chưa được giải 

quyết, sẽ gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam về sau. 

Nghiên cứu trên thế giới về sự tham gia của sinh viên tại các lớp học trực tuyến có nhiều 

nhưng tại Việt Nam, nghiên cứu về đề tài này vẫn còn ít. Tại Đại học Ngoại thương, mới chỉ có 

nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập, áp lực học hành. Trong khi đó, sự tham 

gia của sinh viên tại lớp học trực tuyến là vấn đề cần thiết, đáng quan tâm trong thời buổi hiện 

tại. Từ đó, nhóm lựa chọn đề tài “Đánh giá các phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên 

tại các lớp học trực tuyến”.  

Nhận thấy cần nâng cao sự tham gia của sinh viên Đại học Ngoại thương, bộ phận giảng 

dạy của trường đã nhanh chóng áp dụng nhiều hình thức phong phú. Tuy nhiên, các công cụ sử 

dụng để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên này vẫn chưa được so sánh để đánh giá mức độ hiệu 

quả thực sự. Vậy nên bản nghiên cứu dựa vào số liệu khảo sát thực từ sinh viên đang theo học 

tại trường để đưa ra đánh giá, phân tích khách quan nhất về thực trạng sử dụng và độ hiệu quả 

đối với người học của các loại phương pháp học trực tuyến đang được sử dụng.  

Bài báo tập trung nghiên cứu 3 phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên tại lớp học 

trực tuyến là phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên, phương pháp thúc 

đẩy sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên, phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh 

viên và nội dung học. Từ đó để đánh giá mức độ hiệu quả và hiệu quả từ đó đưa ra đề xuất phù 

hợp cho sinh viên, giảng viên và nhà trường; cải thiện những phương pháp chưa tốt phát triển 

những phương pháp đã có hiệu quả. 

2. Cơ sở lý thuyết về sự tham gia của sinh viên và các phương pháp thúc đẩy sự tham gia 

tại lớp học trực tuyến 

2.1. Sự tham gia của sinh viên  

Tuy nhiên, về cơ bản, sự tham gia của sinh viên chính là toàn bộ thời gian và công sức sinh 

viên dành ra cho các hoạt động liên quan tới quá trình và kết quả học tập ở trường đại học (Kuh, 

2009, 683). Cụ thể hơn, chúng bao gồm việc học một cách tích cực, sự tham gia vào những hoạt 

động học tập nâng cao và các hoạt động củng cố quá trình học tập, việc giao tiếp và tương tác 

với giảng viên, cũng như việc cảm thấy được hòa nhập với môi trường đại học (Coates, 2007, 

122). Theo Skinner and Belmont (1993, 572), những sinh viên có mức độ tham gia cao thường 

có phong độ ổn định trong việc thể hiện những hành vi tương tác mang tính tích cực với các 

hoạt động học tập.    
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2.2. Lớp học trực tuyến 

Đây là hình thức truyền tải kiến thức thông qua các nền tảng hoạt động bằng Internet, giúp 

sinh viên có thể học tập mà không cần trực tiếp có mặt tại lớp học. Thực chất, lớp học trực 

tuyến đã được ra đời từ trước đại diện Covid-19, để đáp ứng nhu cầu của những lớp học có học 

sinh đến từ nhiều địa điểm cách xa nhau, hay những lớp học có học sinh không đủ điều kiện, 

sức khỏe để tới trường. Mục tiêu quan trọng nhất cần đạt được là giúp sinh viên cảm thấy họ 

được hỗ trợ, khuyến khích trong quá trình tự chủ với chính hoạt động học tập của mình (Conrad 

và Donaldson, 2012). 

2.3. Các loại tương tác thúc đẩy sự tham gia của sinh viên tại lớp học trực tuyến 

Theo Moore (1993), sự tham gia của sinh viên có thể được xét trên ba phương diện chính: 

sự tương tác giữa người học với người học, giữa người học với người giảng dạy và giữa người 

học với nội dung học. Trong đó, sự tương tác giữa người học với người giảng dạy được đánh 

giá là quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn tới kết quả học tập của sinh viên (Dixson, 2010; 

Gayton & McEwen, 2007). 

•  Sự tương tác giữa người học và người học 

Đây là mức độ kết nối giữa sinh viên với sinh viên trong quá trình học tập. Để tránh việc 

sinh viên cảm thấy nhàm chán và bị cô lập trong quá trình học trực tuyến, người giảng dạy cần 

tạo ra các hoạt động giúp người học gắn kết với nhau.  

• Sự tương tác giữa người học và người giảng dạy 

Sự tương tác giữa người học và người giảng dạy là mức độ hỗ trợ, kết nối giữa sinh viên 

và giảng viên. Giảng viên cần chú ý tới sự tương tác giữa sinh viên và người giảng dạy vì đây 

là một yếu tố tất yếu ảnh hưởng tới kết quả học tập (Dixson, 2010; Gayton & McEwen, 2007). 

Đặc biệt, trong bối cảnh học trực tuyến, giảng viên cần cho thấy sự sẵn sàng hỗ trợ của mình 

hơn. 

• Sự tương tác giữa người học và nội dung học 

Đây là quá trình người học tương tác với tài liệu học tập, có thể diễn ra trong quá trình xem 

các đoạn phim hướng dẫn, tương tác với đa dạng kênh thông tin và tìm kiếm thông tin (Bernard, 

Bures, Borokhovski, và Tamim (2011).  

2.4. Phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên tại lớp học trực tuyến 

• Phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa người học và người học 

Martin và Bolliger (2018) đã tiến hành nghiên cứu khảo sát với 155 sinh viên về công cụ 

thúc đẩy sự tương tác giữa người học với nhau tại lớp học trực tuyến. Sinh viên được khảo sát 

về mức độ quan trọng của những phương pháp sau:  

(1) Sử dụng không gian ảo để sinh viên trò chuyện, chia sẻ sở thích.  

(2) Sinh viên hoàn thiện một bản hồ sơ cá nhân mà tất cả các sinh viên khác đều có 

quyền truy cập. 

(3) Sinh viên làm quen, giới thiệu bản thân thông qua những cuộc thảo luận. 

(4) Sinh viên là người chủ trì, điều hướng các buổi thảo luận. 
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(5) Sinh viên có quyền lựa chọn đầu tài liệu để tăng độ thảo luận trong nhóm. 

(6) Thay vì chỉ viết, sinh viên đăng tài liệu ghi âm hoặc ghi hình để thảo luận. 

(7) Sinh viên tương tác với nhau thông qua các bài thuyết trình. 

(8) Sinh viên hợp tác để thực hiện các dự án. 

(9) Sinh viên tự nhận xét bài của nhau. 

(10) Sinh viên được yêu cầu đánh giá hiệu suất thành viên nhóm trong các dự án. 

Tất cả các phương pháp trên đều có thể sử dụng trong nghiên cứu tại Đại học Ngoại 

thương.  

• Phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa người học và người giảng dạy 

Nghiên cứu của Martin và Bolliger (2018) xác định các phương pháp thúc đẩy sự tương 

tác giữa người học và người giảng dạy trong lớp học trực tuyến bao gồm: 

(1) Giảng viên gọi sinh viên bằng tên trong những buổi thảo luận. 

(2) Giảng viên thường xuyên đăng và gửi thư điện tử để nhắc nhở hoặc thông báo. 

(3) Giảng viên tạo một không gian ảo để sinh viên liên lạc và đặt câu hỏi. 

(4) Giảng viên cung cấp cho sinh viên thông tin về định hướng khóa học. 

(5) Giảng viên đăng lịch nộp các bài tập sau từng buổi hướng dẫn. 

(6) Giảng viên làm những đoạn phim ngắn để chiếu trong khóa học. 

(7) Giảng viên đưa ra nhận xét bằng nhiều hình thức đa dạng, như: văn bản, đoạn ghi 

âm, đoạn phim, hình ảnh. 

(8) Giảng viên cho sinh viên cơ hội được tự nhìn lại, nhận xét bản thân thông qua khảo 

sát hoặc sổ ghi chú. 

(9) Giảng viên đăng thang điểm cho từng bài tập. 

(10) Giảng viên sử dụng đa dạng tính năng công nghệ để tương tác với học sinh, như 

biểu tượng cảm xúc, bảng trắng, đoạn ghi âm, các cuộc bình chọn. 

Tất cả các phương pháp trên đều có thể sử dụng trong nghiên cứu tại Đại học Ngoại 

thương.  

• Phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa người học và nội dung học 

Martin và Bolliger (2018) xác định những phương pháp để thúc đẩy sự tương tác giữa 

người học và nội dung học bao gồm: 

(1) Sinh viên tương tác với nội dung học qua đa dạng hình thức như văn bản, đoạn ghi 

âm, đoạn phim, các trò chơi trực tuyến. 

(2) Sinh viên sử dụng các nguồn trực tuyến để tìm hiểu sâu về các chủ đề khác nhau. 

(3) Sinh viên sử dụng các trang điện tử để xem các buổi hội nghị, sự kiện chia sẻ trực 

tiếp. 
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(4) Tiến hành các buổi thảo luận có đính kèm những câu hỏi có sẵn để sinh viên tìm 

hiểu sâu hơn về nội dung học. 

(5) Sinh viên tìm hiểu về một chủ đề đã được phê duyệt và trình bày kết quả qua các 

hình thức như bản thảo, bài thuyết trình. 

(6) Sinh viên tự tìm và lựa chọn tài liệu dựa trên sở thích, hứng thú. 

(7) Sinh viên được tự nhìn lại bản thân thông qua khóa học. 

(8) Sinh viên được thực hành những kiến thức đã học thông qua các bản báo cáo, bài 

tập thực tiễn, bài thuyết trình, dự án. 

(9) Sinh viên thực hiện các bài “tự kiểm tra” để theo dõi mức độ thông hiểu nội dung 

học của mình. 

Tất cả các phương pháp trên đều có thể sử dụng trong nghiên cứu tại Đại học Ngoại 

thương.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1 Thiết kế thang đo khảo sát các phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên  

Bảng câu hỏi được thiết lập với mục tiêu đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về ba 

nhóm phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên trên lớp học trực tuyến: 10 phương pháp 

thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên, 10 phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa 

sinh viên và giảng viên, 9 phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và nội dung học. 

Nhóm sử dụng thang đo Likert từ 1-5 để đo lường các biến (1 – Rất không hài lòng, 2 – Không 

hài lòng, 3 – Trung lập, 4 – Hài lòng, 5 – Rất hài lòng). (Gunuc & Kuzu, 2015) 

Nhóm sử dụng đánh giá điểm số trung bình: 1.00 – 1.79 là mức độ Rất thấp, 1.80 – 2.59 là 

mức độ Thấp, 2.60 – 3.39 là mức độ Bình thường, 3.40 – 4.19 là mức độ Cao, 4.20 – 5.00 là 

mức độ Rất cao. Như vậy nếu câu hỏi có trung bình phản hồi nằm trong khoảng 4.20 – 5.00, 

sinh viên đánh giá phương pháp đó ở mức độ hài lòng Rất cao, tương tự với các trường hợp 

khác. (Pimentel, 2019) 

3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 

3.2.1 Khảo sát  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phương pháp bảng hỏi 

khảo sát để thu thập ý kiến của đối tượng khảo sát. Bảng hỏi được phát trực tuyến qua internet 

tới các hội nhóm sinh viên và trực tiếp tại các lớp học trường Đại học Ngoại thương đã từng 

tham gia các lớp học trực tuyến. Qua đó, nhóm thu về kết quả để tiến hành đánh giá mức độ 

hiệu quả của các phương pháp đang được ứng dụng tại trường. 

3.2.2 Phỏng vấn sâu 

Phương pháp phỏng vấn được thực hiện nhằm giải thích kết quả bảng hỏi khảo sát về những 

phương pháp thúc đẩy việc học trực tuyến. Đối tượng được phỏng vấn là những sinh viên đang, 

đã từng học tập tại các lớp học trực tuyến của trường Đại học Ngoại thương. Người tham gia 

phỏng vấn được khảo sát về 3 phần câu hỏi theo các quá trình tương tác của sinh viên đã được 

xác định: các phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên với sinh viên, các phương pháp 
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thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên với giảng viên, các phương pháp thúc đẩy sự tương tác 

giữa sinh viên với nội dung học. 

3.3 Phương pháp phân tích xử lý dữ liệu 

Phương pháp phân tích xử lý dữ liệu của nhóm nghiên cứu là phương pháp thống kê mô 

tả. Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) là phương pháp sử dụng để tóm tắt hoặc mô tả một 

tập hợp dữ liệu, một mẫu nghiên cứu dưới dạng số hay biểu đồ trực quan. Để phân tích tần số 

của từng điểm dữ liệu trong phân phối và mô tả nó, nhà phân tích sử dụng giá trị trung bình, 

trung vị hoặc yếu vị để đo các giá trị xuất hiện nhiều nhất của tập dữ liệu được phân tích.  

Sau khi thu thập dữ liệu, nhóm tiến hành sử dụng phần mềm Microsoft Excel để xử lý dữ 

liệu. Nhóm dùng Data Analysis để xử lý thống kê các số liệu thu thập được trong quá trình điều 

tra nghiên cứu (Tính các đặc trưng thống kê cơ bản, chia tổ, vẽ biểu đồ, tính hệ số tương 

quan,...).  

3.4 Mô tả mẫu nghiên cứu 

3.4.1 Khảo sát 

Khảo sát được thực hiện qua tiếp cận đối tượng nghiên cứu bằng bảng hỏi trên các diễn 

đàn, hội nhóm sinh viên trực tuyến trong khoảng thời gian 27/2/2022 - 02/04/2022 và phân phát 

phiếu trả lời trực tiếp tại các lớp học trường Đại học Ngoại thương trong khoảng thời gian 

04/04/2022 - 23/04/2022. Đối tượng tham gia khảo sát qua bảng hỏi là 366 sinh viên hiện đang 

theo học tại trường Đại học Ngoại thương, với số liệu cụ thể dưới bảng sau. 

Bảng 1. Mô tả mẫu khảo sát 

 Tiêu chí  

đánh giá 
Mẫu nghiên cứu 

Số lượng  

sinh viên 

Theo  

giới tính 

Nam 83 

Nữ 259 

Không muốn nêu cụ thể 24 

Theo 

Khoa/Viện 

Khoa Đào tạo Quốc tế 29 

Khoa Kế toán Kiểm toán 6 

Khoa Kinh tế Quốc tế 10 

Khoa Luật 4 

Khoa Quản trị kinh doanh 152 

Khoa Tài chính Ngân hàng 40 

Khoa Tiếng Anh thương mại 9 

Khoa Tiếng Pháp 6 

Khoa Tiếng Trung Quốc 5 

Khoa Tiếng Nhật 6 
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 Tiêu chí  

đánh giá 
Mẫu nghiên cứu 

Số lượng  

sinh viên 

Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế 89 

Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản 

VJCC 
10 

Theo  

năm học 

Năm nhất  119 

Năm hai 44 

Năm ba 176 

Năm tư 27 

Tổng số lượng sinh viên 366 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu 

3.4.2 Phỏng vấn sâu 

Đối tượng tham gia phỏng vấn là 15 sinh viên đã có thời gian học tập trực tuyến tại trường 

Đại học Ngoại thương. Các sinh viên tham gia phỏng vấn được yêu cầu cung cấp thông tin cá 

nhân về năm học, khoa đang theo học với mục đích duy trì độ đa dạng của đối tượng nghiên 

cứu. 

Bảng 2. Cơ cấu mẫu phỏng vấn 

Tiêu chí  

đánh giá 
Mẫu nghiên cứu 

Số lượng  

sinh viên 

Theo  

giới tính 

Nam 4 

Nữ 11 

Theo 

Khoa/Viện 

Khoa Đào tạo Quốc tế 1 

Khoa Quản trị kinh doanh 5 

Khoa Tài chính Ngân hàng 3 

Khoa Tiếng Anh thương mại 2 

Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế 2 

Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản 

VJCC 
2 

Theo  

năm học 

Năm nhất 6 

Năm hai 4 

Năm ba 3 

Năm tư 2 

Tổng số lượng sinh viên 15 
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu 

4. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên với các phương pháp thúc đẩy sự tham 

gia tại các lớp học trực tuyến 

Qua tổng quan số liệu, nhóm nhận thấy sinh viên Ngoại thương đánh giá mức độ hài lòng 

với các phương pháp thúc đẩy sự tương tác tại lớp học trực tuyến ở mức khá đến tốt, tất cả các 

câu hỏi đều đạt được mức trả lời Bình thường và Cao. Trong đó, phương pháp được đánh giá 

cao nhất là “Sinh viên hợp tác để thực hiện các dự án” (4,18) và phương pháp duy nhất được 

đánh giá ở mức Bình thường là “Sinh viên hoàn thiện một bản hồ sơ cá nhân mà tất cả các sinh 

viên khác đều có quyền truy cập” (3,08).  

4.1. Phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên 

 Để đánh giá mức độ hiệu quả của các phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên 

tại lớp học trực tuyến, trước tiên nghiên cứu đánh giá mức độ hiệu quả của 10 phương pháp 

thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên (xem tại hình 1). Các phương pháp này được 

sinh viên sử dụng trong quá trình tương tác với nhau trong khuôn khổ lớp học trực tuyến. 

 

Câu hỏi 
Trung 

bình 

C1. Sử dụng không gian ảo để sinh viên trò chuyện, chia sẻ sở thích.  3.75 

C2. Sinh viên hoàn thiện một bản hồ sơ cá nhân mà tất cả các sinh viên khác đều 

có quyền truy cập. 
3.08 

C3. Sinh viên làm quen, giới thiệu bản thân thông qua những cuộc thảo luận. 3.58 

C4. Sinh viên là người chủ trì, điều hướng các buổi thảo luận. 3.69 

C5. Sinh viên có quyền lựa chọn đầu tài liệu để tăng độ thảo luận trong nhóm. 3.85 

C6. Sinh viên có thể trình bày bài thảo luận bằng cách ghi âm hoặc ghi hình thay 

vì chỉ viết nội dung thảo luận trên giấy. 
4.01 

C7. Sinh viên tương tác với nhau thông qua các bài thuyết trình. 3.96 

C8. Sinh viên hợp tác để thực hiện các dự án. 4.18 
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C9. Sinh viên tự nhận xét bài của nhau. 3.84 

C10. Sinh viên được yêu cầu đánh giá hiệu suất thành viên nhóm trong các dự án. 3.96 

Hình 1. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về các phương pháp thúc đẩy sự tương 

tác giữa sinh viên và sinh viên. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu 

Đối với các phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên, 9 phương pháp 

nhận được đánh giá của sinh viên ở mức độ Cao. Câu hỏi duy nhất nhận được phản hồi Bình 

thường từ sinh viên là “Sinh viên hoàn thiện một bản hồ sơ cá nhân mà tất cả các sinh viên khác 

đều có quyền truy cập”(3,08).  

Qua kết quả phỏng vấn sâu, nhóm thu được lý giải về các phản hồi: 

Sinh viên từ năm nhất đến năm ba cho rằng lý do phương pháp “Sinh viên hợp tác để thực 

hiện các dự án” đạt được số điểm hài lòng cao nhất là vì hầu hết các môn học ở trường đều yêu 

cầu sinh viên làm nhóm với nhau. Hình thức này được giảng viên lên kế hoạch kỹ lưỡng nên 

đem lại hiệu quả cao. Từ đó, việc học tập từ nhau, góp ý, bổ sung các khuyết điểm khi hợp tác 

cùng nhau là điều tất yếu, giúp các bạn sinh viên không chỉ học từ giảng viên, mà còn từ trải 

nghiệm thực tế của các bạn đồng trang lứa.  

Bên cạnh đó, phương pháp “Sử dụng không gian ảo để sinh viên trò chuyện, chia sẻ sở 

thích” nhận được phản hồi tích cực nhất với sinh viên năm tư vì lúc này, sinh viên cần sự chủ 

động trong học tập cao hơn rất nhiều với các năm học trước. Vì vậy, việc sử dụng những nền 

tảng trực tuyến là một cách đang được sử dụng rất hiệu quả để sinh viên chia sẻ, học tập lẫn 

nhau. 

Đối với phương pháp được sinh viên năm nhất đến năm ba cảm thấy ít hài lòng nhất: “Sinh 

viên hoàn thiện một bản hồ sơ cá nhân mà tất cả các sinh viên khác đều có quyền truy cập”, 

sinh viên cảm thấy bản hồ sơ cá nhân là không cần thiết. Những thông tin cá nhân của sinh viên 

cá nhân nên được bảo mật tốt hơn vì đây là thông tin riêng tư, sinh viên không cảm thấy thoải 

mái khi nhiều người có thể truy cập được. 

4.2. Phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên 

Nhóm nghiên cứu tiếp tục đánh giá thái độ của sinh viên đối với các phương pháp thúc đẩy 

sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên (xem tại hình 2). Đây là nhóm những phương pháp 

được giảng viên ứng dụng để tương tác với sinh viên, giúp tăng cường sự tham gia của đối 

tượng này trên lớp học trực tuyến. 
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Câu hỏi 
Trung 

bình 

D1. Giảng viên gọi sinh viên bằng tên trong những buổi thảo luận 3.82 

D2. Giảng viên thường xuyên đăng và gửi thư điện tử để nhắc nhở hoặc thông báo. 3.80 

D3. Giảng viên tạo một không gian ảo để sinh viên liên lạc và đặt câu hỏi. 4.00 

D4. Giảng viên cung cấp cho sinh viên thông tin về định hướng khóa học. 4.16 

D5. Giảng viên đăng lịch nộp các bài tập sau từng buổi hướng dẫn. 4.16 

D6. Giảng viên làm những đoạn phim ngắn để chiếu trong khóa học. 4.11 

D7. Giảng viên đưa ra nhận xét bằng nhiều hình thức đa dạng, như: văn bản, đoạn 

ghi âm, đoạn phim, hình ảnh. 
4.09 

D8. Giảng viên cho sinh viên cơ hội được tự nhìn lại, nhận xét bản thân thông qua 

khảo sát hoặc sổ ghi chú. 
4.01 

D9. Giảng viên đăng thang điểm cho từng bài tập. 4.08 

D10. Giảng viên sử dụng đa dạng tính năng công nghệ để tương tác với học sinh, 

như biểu tượng cảm xúc, bảng trắng, đoạn ghi âm, các cuộc bình chọn. 
4.14 

Hình 2. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về các phương pháp thúc đẩy sự tương 

tác giữa sinh viên và giảng viên. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu 

Nhóm nhận thấy sinh viên có mức độ hài lòng cao nhất về các phương pháp thúc đẩy sự 

tương tác giữa sinh viên và giảng viên. Cụ thể, bảng hỏi đã thu về kết quả mức độ hài lòng Cao 

với tất cả các câu hỏi.  

Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy: 

Nhóm sinh viên đánh giá đây là phương pháp quan trọng, có ảnh hưởng nhất tới kết quả và 

quá trình học tập của sinh viên. Đồng thời, đây cũng là nhóm các phương pháp được sử dụng 

thường xuyên và hiệu quả nhất tại trường Đại học Ngoại thương.  
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Sinh viên năm ba và năm tư cho rằng phương pháp “Giảng viên đăng lịch nộp các bài tập 

sau từng buổi hướng dẫn” đang được sử dụng rất tốt tại trường. Theo người được phỏng vấn, 

sinh viên năm ba và năm tư đã quen hơn với môi trường học tập và các nền tảng học trực tuyến 

đặc trưng của trường. Vì vậy, việc theo dõi lịch nộp bài trực tuyến của giảng viên trở nên dễ 

dàng hơn với đối tượng này, khiến điểm hài lòng dành cho phương pháp này cao nhất trong các 

phương pháp và năm học. 

Sinh viên năm nhất đánh giá “Giảng viên cung cấp cho sinh viên thông tin về định hướng 

khóa học” với mức điểm cao nhất vì đặt trong bối cảnh sinh viên mới vào trường, giảng viên sẽ 

có xu hướng dành nhiều thời gian để giới thiệu về khóa học cho sinh viên năm nhất hơn đối với 

những sinh viên đã học nhiều phần học tại trường.  

4.3. Phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và nội dung học 

Để tiếp tục đánh giá về các phương pháp thúc đẩy sự tham gia của sinh viên, nhóm nghiên 

cứu thực hiện khảo sát về nhóm các phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và nội 

dung học (xem tại hình 3). Nhóm các phương pháp này được sinh viên Ngoại thương ứng dụng 

trong quá trình tìm kiếm, học hỏi và tương tác với tài liệu học trên lớp học trực tuyến. 

 

Câu hỏi 
Trung 

bình 

E1. Sinh viên tương tác với nội dung học qua đa dạng hình thức như văn bản, đoạn 

ghi âm, đoạn phim, các trò chơi trực tuyến. 
4.10 

E2. Sinh viên sử dụng các nguồn trực tuyến để tìm hiểu sâu về các chủ đề khác 

nhau. 
4.17 

E3. Sinh viên sử dụng các trang điện tử để xem các buổi hội nghị, sự kiện chia sẻ 

trực tiếp. 
4.09 

E4. Tiến hành các buổi thảo luận có đính kèm những câu hỏi có sẵn để sinh viên 

tìm hiểu sâu hơn về nội dung học. 
3.90 
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E5. Sinh viên tìm hiểu về một chủ đề đã được phê duyệt và trình bày kết quả qua 

các hình thức như bản thảo, bài thuyết trình. 
3.97 

E6. Sinh viên tự tìm và lựa chọn tài liệu dựa trên sở thích, hứng thú. 4.10 

E7. Sinh viên được tự nhìn lại bản thân thông qua khóa học. 3.92 

E8. Sinh viên được thực hành những kiến thức đã học thông qua các bản báo cáo, 

bài tập thực tiễn, bài thuyết trình, dự án. 
4.01 

E9. Sinh viên thực hiện các bài “tự kiểm tra” để theo dõi mức độ thông hiểu nội 

dung học của mình. 
3.80 

Hình 3. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về các phương pháp thúc đẩy sự tương 

tác giữa sinh viên và nội dung học. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu 

Về các phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và nội dung học, sinh viên có 

thái độ tương đối tích cực với tất cả các phương pháp. Nhóm thu nhận được tất cả các phương 

pháp đều đạt mức độ Cao theo đánh giá của sinh viên.  

Các sinh viên tham gia phỏng vấn đều cảm thấy đây là nhóm phương pháp còn nhận được 

nhiều đánh giá chênh lệch giữa các sinh viên với nhau. Nguyên nhân dẫn đến điều này là vì sự 

tương tác giữa người học và nội dung học thường khó để nhận biết, đánh giá vì sinh viên chưa 

hiểu rõ về nhóm phương pháp này. 

Phương pháp “Sinh viên sử dụng các nguồn trực tuyến để tìm hiểu sâu về các chủ đề khác 

nhau” được sinh viên năm nhất và năm ba đánh giá cao nhất vì đặt trong bối cảnh học tập trực 

tuyến, đây là phương pháp tương thích nhất cho việc tương tác với nội dung học của sinh viên.  

Tuy nhiên, sinh viên năm nhất và năm hai cảm thấy chưa hài lòng với phương pháp “Sinh 

viên thực hiện các bài “tự kiểm tra” để theo dõi mức độ thông hiểu nội dung học của mình” do 

đây là một hình thức không phổ biến tại trường Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, phương pháp 

“Sinh viên được tự nhìn lại bản thân thông qua khóa học” cũng chưa được sinh viên năm ba 

đánh giá cao vì lịch học dày đặc, khó đi theo lộ trình tự nhìn lại bản thân dành cho sinh viên.  

5. Đề xuất giải pháp 

5.1 Những giải pháp dành cho sinh viên 

Đối với sự tương tác giữa sinh viên và sinh viên, điều quan trọng nhất là sinh viên cần chủ 

động hơn trong việc kết bạn, tích cực trong các hoạt động nhóm để tăng cường độ trò chuyện, 

thảo luận cùng bạn học.  

Đối với sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên, sinh viên có thể tích cực xây dựng bài, 

giơ tay phát biểu để tạo sự kết nối trong giờ học. Việc tích cực trong giờ học trực tuyến sẽ giúp 

nội dung học trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn với không chỉ sinh viên phát biểu mà tất cả các sinh 

viên nghe giảng.  

Về sự tương tác giữa sinh viên và nội dung học, sinh viên có thể chủ động đề xuất các chủ 

đề liên quan tới bài học mà bản thân có hứng thú để giảng viên có thể dễ dàng kết nối với sinh 

viên hơn, sinh viên cũng có nhiều động lực, niềm vui trong học tập hơn. 
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5.2 Những giải pháp dành cho giảng viên 

Về phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên với nhau, giảng viên nên đồng thời 

cải thiện các phương pháp chưa đạt được số điểm cao và tăng cường phát triển những phương 

pháp nhận được thái độ tích cực của sinh viên. Cụ thể, phương pháp “Sinh viên hoàn thiện một 

bản hồ sơ cá nhân mà tất cả các sinh viên khác đều có quyền truy cập” là không thật sự cần 

thiết và có thể loại bỏ. Phương pháp “Sinh viên hợp tác để thực hiện các dự án” có thể được 

phát triển hơn bằng nhận xét và chia sẻ ý kiến của giảng viên về cách lựa chọn đề tài của các 

nhóm sinh viên. 

Đối với các phương pháp thúc đẩy sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên, giảng viên 

có thể tăng mức độ hài lòng của sinh viên bằng cách chú ý tới các đặc điểm khác biệt giữa các 

đối tượng sinh viên khác nhau. Với sinh viên năm nhất hoặc năm hai, các bạn sinh viên coi 

trọng việc hiểu sâu được định hướng khóa học và sự tương thích của khóa học với thực tiễn, 

nên giảng viên cần trau dồi phương pháp “Giảng viên cung cấp cho sinh viên thông tin về định 

hướng khóa học” bằng việc đưa ra nhiều ví dụ liên kết khóa học tới lợi ích về con đường sự 

nghiệp cho các bạn sinh viên. Còn đối với sinh viên năm ba hay năm tư, giảng viên nên chú ý 

tập trung vào phương pháp “Giảng viên đăng lịch nộp các bài tập sau từng buổi hướng dẫn”. 

Các bạn sinh viên năm ba và năm tư sẽ có lịch học xen lẫn làm việc dày đặc hơn, đòi hỏi những 

yêu cầu về lịch nộp cụ thể để sắp xếp thời gian, tối ưu hóa quá trình, thời lượng học tập. 

Đối với các phương pháp về sự tương tác giữa sinh viên và nội dung học, ta có thể thấy, 

các sinh viên Ngoại thương nhìn chung rất ưa chuộng phương pháp “Sinh viên sử dụng các 

nguồn trực tuyến để tìm hiểu sâu về các chủ đề khác nhau”. Giảng viên có thể giảng dạy kĩ hơn 

về cách xác định nguồn thông tin uy tín trên mạng để có được những kết quả tìm kiếm tốt nhất. 

5.3 Những giải pháp dành cho nhà trường 

Nhà trường có thể hỗ trợ sinh viên bằng cách có những biện pháp phù hợp với các sinh 

viên không tập trung trong việc hoạt động nhóm. Điều này nhằm mục đích thúc đẩy sự tích cực 

tương tác, thảo luận của các sinh viên với nhau. Cùng với đó, nhà trường có thể xem xét khuyến 

khích các hình thức lấy điểm qua hoạt động nhóm với giảng viên để tăng cường sự trao đổi của 

sinh viên, cũng như rèn luyện khả năng làm việc trong nhiều môi trường khác nhau như một 

hình thức đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. 

Nhà trường có thể hỗ trợ giảng viên qua việc phổ cập mong muốn của sinh viên tới giảng 

viên. Điều này có thể được thực hiện qua việc khảo sát nhu cầu, định hướng của sinh viên 

thường xuyên để nắm bắt được sự khác nhau, thay đổi qua từng thế hệ sinh viên và đưa ra các 

phương án kế hoạch phù hợp, bắt kịp thời đại. 

6. Kết luận 

Nhóm nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu về đầy đủ ba loại phương pháp tương tác: sự tương 

tác giữa sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên và sinh viên với nội dung học. Từ đó, 

nhóm thu được phản hồi của 366 sinh viên trường Đại học Ngoại thương để tiến hành đánh giá 

các phương pháp được sử dụng, đồng thời đưa ra những giải pháp, đề xuất phù hợp cho từng 

loại phương pháp thúc đẩy sự tương tác. 

Qua phản hồi từ bảng hỏi khảo sát và phỏng vấn sâu, nhóm đánh giá các phương pháp đều 

được sử dụng với mức độ hiệu quả từ Khá đến Tốt, với các phản hồi đều là Trung lập đến Hài 
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lòng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn đánh giá tiêu cực về một số phương pháp. Những phương 

pháp này có thể được khắc phục dựa trên đề xuất nhóm đã đề cập tới. 

Do hạn chế về mặt thời gian nên bài báo chỉ dừng lại ở khảo sát sinh viên và chưa khảo sát 

đối tượng giảng viên trường Đại học Ngoại thương. Vì vậy, các đề xuất của nhóm vẫn còn tồn 

tại những điểm thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô trường Đại học Ngoại 

thương để tiếp tục hoàn thiện bản nghiên cứu. 
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